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		Tên Chủ đề
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:  Muối
	- Tính chất hóa học của muối.

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,3đ
3%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,3đ
3%

	Chủ đề 2:  Phân bón hoá học
	- Thành phần hoá học của một số phân bón hoá học thông dụng.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,7đ
7%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,7đ
7%

	Chủ đề 3: Kim loại
	- Tính chất vật lý hóa học chung của kim loại, Al, Fe.
- Dãy hoạt động hoá học của kim loại.
- Biết thành phần chính của thép.
- Khái niệm sự ăn mòn kim loại.
- Điều chế nhôm.
- Ứng dụng kim loại trong đời sống.
	- Biết sự ăn mòn kim loại trong thực tế.
- Tính chất Kim loại

	
	- Cách bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.
- Vận dụng những kiến thức để bảo vệ một số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	7
2,3 đ
23%
	
	2
0,7đ
7%
	
	
	
	
	1
1,0 đ
10%
	10
4,0đ
40%

	Chủ đề 4:  Phi kim
	-  Mức độ hoạt động hoá học của phi kim.
- Biết hỗn hợp nước ja-ven
	- Tính chất của Clo
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,7 đ
7%
	
	1
0,3đ
3%
	
	
	

	
	

	3
1,0đ
10%

	Chủ đề 5: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
	
	- Viết PTHH của phản ứng xảy ra
	- Xác định thành phần % của kim loại trong hợp chất khi tác dụng với acid? Tính khối lượng muối?
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	4
2,0đ
20%
	
	2
2,0đ
20%
	
	
	6
4,0đ
40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	12
4,0đ
40%
	
	3
1,0đ
10%
	4
2,0đ
20%
	
	2
2,0đ
20%
	
	1
1,0đ
10%
	22
10 đ
100%









































KHUNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
                                                        Môn: Hóa học- lớp 9   
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Biết được tính chất hoá học của muối?
Câu 2. Biết được % của các nguyên tố của một số loại phân bón hoá học?
Câu 3. Biết được công thức hoá học của một số loại phân bón hoá học?
Câu 4. Biết được tính chất hoá học của axit H2SO4?
Câu 5. Biết được dãy hoạt động hoá học của kim loại?
Câu 6. Biết được tính chất vật lý của Al?
Câu 7. Biết được tính chất hoá học của axit, muối?
Câu 8. Biết thành phần của thép?
Câu 9. Biết được ứng dụng một số kim loại dùng làm đồ trang sức?
Câu 10. Hiểu được sự ăn mòn của Kim loại trong đời sống?
Câu 11. Biết được khái niệm sự ăn mòn kim loại?
Câu 12. Biết được căn cứ đánh giá mức độ hoạt động hoá học của phi kim?
Câu 13. Biết tính chất hoá học của Clo?
Câu 14. Biết được hỗn hợp nước Gia – ven?
Câu 15. Biết được nguyên liệu sản xuất nhôm?
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Vận dụng thực tế trình bày các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn?
Câu 2. Vận dụng tính chất hoá học các chất viết các phương trình hoá học?
Câu 3. Vận dụng kiến thức đã học giải bài tập khi cho hỗn hợp 2 kim loại tác dụng với axit?

           

























	
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

	  TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	                           Môn: Hóa học 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	           Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)




	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
  Đọc trả lời các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví pdụ câu 1 chọn đáp án là A ghi 1- A)           
Câu 1. Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại
A. Mg.		B. Cu.			C. Fe.				D. Au.
Câu 2. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là
A. 32,33 %. 		B. 31,81 %. 		C. 46,67 %. 			D. 63,64 %.                                        
Câu 3. Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân lân?
A. KCl.		B. Ca(H2PO4)2.	C. K2SO4. 			D. (NH2)2CO.                                       
Câu 4. Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là
 A. Cu. 		B. S.			C. Al.				D. Ag. 
Câu 5. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần
 A. Na, Mg, Al.				B. Al, Zn, Na.
 C. Mg, Al, Na. 				D. Pb, Al, Mg.                         
 Câu 6. Nhôm là kim loại
A. dẫn điện và nhiệt đều kém.             	B. dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
C. dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém.        D. dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn đồng.
Câu 7. Cặp chất nào dưới đây có phản ứng với nhau?
 A.  Al  +  HNO3 đặc, nguội. 			B.  Fe  +  HNO3 đặc, nguội.
 C.  Al  +  HCl. 				D.  Fe  +  Al2(SO4)3. 
Câu 8. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm
 A. trên 2 %.		B. dưới 2 %.		C. từ 2 % đến 5 %.		D. trên 5 %.
Câu 9. Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại
A. Ag, Cu.		B. Au, Pt.		C. Au, Al.			D. Ag, Al.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây là ăn mòn kim loại?
A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm.		B. Nhôm bị thụ động hoá trong HNO3 đặc nguội.
C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2.		D. Na cháy trong không khí ẩm.
Câu 11. Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là
A. sự oxi hoá kim loại.			B. sự ăn mòn kim loại.
C. sự ăn mòn điện hóa.			D. sự khử kim loại.
Câu 12. Người ta căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động hoá học của phi kim?
A. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và oxi.
B. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với phi kim và hiđro.
C. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với hiđro và oxi.
D. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro.
Câu 13. Clo tác dụng với sắt dư, sản phẩm thu được là
A. FeCl3.		B. FeCl2.		C. Fe.				D. Fe và FeCl3.
Câu 14. Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?
A. Nước Gia-ven.	B. Nước muối.	C. Nước axeton.		D. Nước cất.
Câu 15. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng
 A. hematit.		B. manhetit.		C. bôxit.			D. pirit.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn? 
Câu 2. (2,0 điểm) Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi điều kiện nếu có):
 a. Khí H2 và bột S.
 b. Kim loại Fe và dung dịch CuSO4.
 c. Dung dịch AgNO3 và NaCl.
 d. Khí Clo và dung dịch NaOH.
Câu 3. (2,0 điểm): Cho 30 gam hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72 lít khí (ở đktc)
 a. Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp hai kim loại ban đầu?
 b. Tính khối lượng muối thu được?
                          (Biết Fe = 56; Cu = 64; Cl = 35.5; O = 16; H = 1)

----------HẾT----------

                                      Lưu ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
    - Học sinh làm bài thi vào giấy thi.
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I. TRẮC NGHIỆM:(5,0 điểm, mỗi câu đúng 0,33 điểm)
	[bookmark: _Hlk153788494]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	  B
	B
	A
	A
	D
	D
	A
	C


II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)

	Các biện pháp đã sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn:
- Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: Sơn, mạ, bôi dầu mỡ lên trên bề mặt kim loại, các chất này không cho kim loại tiếp xúc.
- Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn: Người ta sản xuất một số hợp kim ít bị ăn mòn, ví dụ như thép không gỉ (inox) để làm các vật dụng, máy móc ...
Trả lời theo cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.
	
    
0,5đ

0,5đ


	3
(2,0 điểm)

	a. H2   + S →   H2S 

b. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

c. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

d. Cl2 + 2NaOH →    NaCl + NaClO + H2O
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


	3
(2,0 điểm)

	a. nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol                                                      
PTHH:    Fe      +     2 HCl → FeCl2   +        H2                                   
Theo PT 1 mol                        1 mol              1 mol
Theo đb 0,3 mol                     0,3 mol           0,3 mol                                                                         
mFe = 0,3.56 = 16,8 g                                                                          

%Fe = 16,8/30*100 = 56 %                                                              
%Cu = 100% – 56% = 44%   
b. nFeCl2 = 0,3 mol
nFeCl2 = 0,3* (56+35,5*2) = 38,1 g                                                           
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ



* Ghi chú: HSKT chỉ yêu cầu làm phần TNKQ và 2 câu tự luận (khuyến khích làm những câu còn lại)

  TM HỘI ĐỒNG DUYỆT COI THI             DUYỆT TCM 	                NGƯỜI RA ĐỀ
	              


